              UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỚP 5 CUỐI HỌC KÌ I
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 
NĂM HỌC:  2024-2025
	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Chủ đề 1:
Đất nước và con người Việt Nam 
	Số câu
	1
	
	
	2
	
	
	1
	2

	
	Số điểm
	1đ
	
	
	2đ
	
	
	1đ
	2đ

	
	Câu số
	1
	
	
	8,10
	
	
	1
	8,10

	Chủ đề 2:
 Những quốc gia đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam 
	Số  câu
	1
	
	1
	 
	
	1
	2
	1

	
	Số điểm
	1đ
	
	1đ
	
	
	1đ
	2đ
	1đ

	
	Câu số
	4
	
	6
	
	
	9
	4,6
	9

	Chủ đề 3:
 Xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	
	4
	

	
	Số điểm
	2đ
	
	2đ
	
	
	
	4đ
	

	
	Câu số
	2,3
	
	5,7
	
	
	
	2,3,5,7
	

	Tổng
	Số câu
	4
	
	3
	2
	
	1
	7
	3

	
	Số điểm
	4đ
	
	3đ
	2đ
	
	1đ
	7đ
	3đ










BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2024- 2025
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ  LỚP 5
 (Thời gian làm bài: 35 phút, không kể thời gian giao đề)
	CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO
	Nhận xét bài kiểm tra
………………………………
…………………………....…
………………………………
	Số mã do chủ tịch HĐ chấm

……………


	1. ..........................
	2. ...........................
	
	

	ĐIỂM KIỂM TRA
	
	

	Bằng số: .........
	Bằng chữ.....................
	
	


 Câu 1. (M1- 1 điểm) Chọn câu trả lời đúng: Việt Nam nằm ở khu vực nào?
A.  Đông Nam Á	                             B. Tây Á
C.  Đông Á		                             D. Bắc Á 
Câu 2. (M2-1 điểm) Chọn câu trả lời đúng: Triều Lý được thành lập vào năm nào? 
A. Năm 1019	                                       B. Năm 1005
C.  Năm 1109		                             D. Năm 1009
Câu 3. (M1-1 điểm) Chọn câu trả lời đúng: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra ở đâu?  
A. Núi Tùng (Hậu Lộc, Thanh Hóa)
B. Đền Hát Môn (Phúc Thọ, Hà Nội)
C.  Sông Bạch Đằng (Hải Phòng, Quảng Ninh)
	D.  Huyện Yên Định( Thanh Hóa) 
Câu 4. (M1-1 điểm)  Con câu trả lời đúng: Chủ nhân của nhẫn vàng có hình bò Nan-di là? 
A. Vương quốc Chăm-pa                           B. Nước Văn Lang, Âu Lạc
C. Dân cư Phù Nam                                   D. Cả 3 đáp án trên 
Câu 5. (M2-1 điểm) Chọn câu trả lời đúng: Việc nhà Trần ba lần đánh bại quân Mông - Nguyên đã chứng tỏ điều gì? 
A. Sức mạnh của tinh thần yêu nước và ý chí quyết thắng, sự vững mạnh của khối đoàn kết toàn dân
B. Sự tài giỏi của các tướng lĩnh và nhà quân sự. Sự vững mạnh của khối đoàn kết toàn dân
C. Quân Mông - Nguyên mắc phải nhiều sai lầm trong quá trình xâm lược, như chủ quan, khinh địch, không nắm rõ địa hình, khí hậu.
D. Cả 3 đáp án trên.
Câu 6: (M2-1 điểm) Chọn câu trả lời đúng: Sự kiện nào dưới đây đưa đến sự thành lập của nhà Trần? 
A. Cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên xâm lược giành thắng lợi, nhà Trần thành lập.
B. Lý Huệ Tông nhường ngôi cho Trần Cảnh.
C. Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh.
D. Quý tộc nhà Trần họp bàn tại hội nghị Bình Than quyết định thành lập nhà Trần.
 Câu 7. (M2-1 điểm) Nối ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp:
	Tên đền tháp 
	
	Tỉnh/ thành phố

	1. Tháp Mỹ Sơn
	
	A. Khánh Hòa

	2. Tháp Pô-na-ga
	
	B. Bình Định

	3. Tháp Nhạn
	
	C. Quảng Nam

	4. Tháp Bánh Ít
	
	D. Phú Yên


Câu 8. (M2-1 điểm) Điền các từ: giá trị tinh thần, Quốc ca, giành độc lập, hòa bình vào chỗ chấm. 
	Bài hát Tiến quân ca cổ vũ tinh thần, lòng yêu nước của mọi người dân Việt Nam cùng đứng lên …………..………....dân tộc và xây dựng Tổ quốc Việt Nam. …………..….đã trở thành một phần…….………………….của dân tộc Việt Nam. Quốc ca mang theo ước vọng của dân tộc Việt Nam về độc lập, ……………..và sự trường tồn.
 Câu 9. (M3-1 điểm) Kể tên những hoạt động kinh tế của dân cư Văn Lang, Âu Lạc  
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10. (M2-1 điểm) Kể tên một số đảo và quần đảo của Việt Nam? Theo em, để phòng tránh hậu quả do bão gây ra, người dân sinh sống trên các đảo, quần đảo cần đặc biệt lưu ý điều gì?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................       


   UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HK1
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 5
Năm học: 2024-2025
Câu 1: (1 điểm) A
Câu 2: (1 điểm) D
Câu 3: (1 điểm) B
Câu 4. (1 điểm): C
Câu 5: (1 điểm) D
Câu 6: (1 điểm) C
Câu 7. (1 điểm) HS nối đúng mỗi thông tin ghi 0,25 điểm
	1-C; 2-A; 3-D; 4-B
Câu 8: (1 điểm) HS điềm đúng mỗi ô ghi 0,25 điểm
	Bài hát Tiến quân ca cổ vũ tinh thần, lòng yêu nước của mọi người dân Việt Nam cùng đứng lên giành độc lập dân tộc và xây dựng Tổ quốc Việt Nam. Quốc ca đã trở thành một phần giá trị tinh thân của dân tộc Việt Nam. Quốc ca mang theo ước vọng của dân tộc Việt Nam về độc lập, hòa bình và sự trường tồn.
Câu 9: (1 điểm) 
Hoạt động kinh tế của cư dân Văn Lang, Âu Lạc:
+ Trồng lúa nước và các loại rau, củ;
+ Chăn nuôi, đánh bắt cá.
+ Có các nghề thủ công như: làm gốm, làm mộc, dệt vải, đúc đồng, rèn sắt....
 Câu 10: (1 điểm, mỗi ý 0,5 điểm) 
- Các đảo (Bình Ba, Cát Bà, Lý Sơn, Phú Quý, Phú Quốc) và quần đảo (quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa, quần đảo Côn Đảo (còn gọi là quần đảo Côn Sơn), quần đảo Nam Du, quần đảo Thổ Chu,...).
- Học sinh trình bày theo ý hiểu từ 1 đến 2 điều hợp lý giáo viên cho 0,5 điểm. 
[bookmark: _GoBack]Ví dụ: Một số điều đặc biệt lưu ý đối với người dân sống trên các đảo, quần đảo để tránh hậu quả do bão gây ra:
+ Theo dõi bản tin thời tiết
+ Tuân thủ lệnh cấm ra khơi, neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú an toàn.
+ Không hoạt động trên biển, ngoài trời khi bão đổ bộ.
+ Chống bão theo hướng dẫn.
+……
